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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
V/v đề nghị xây dựng Nghị định quy định về chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện với môi trường
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-BKHCN ngày    tháng    năm 2020)

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Ngành nông nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng có tác động, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng xã hội và phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước. trong các giai đoạn qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những định hướng, quyết sách đúng đắn để thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh, hiện đại hóa ngành nông nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực sản xuất và chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật đã thể chế hóa các chính sách khuyến khích hỗ trợ, thúc đẩy tích cực cho sự phát triển của các ngành, tăng cường hoạt động nghiên cứu, đầu tư, đổi mới công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp. 
Trước xu thế hội nhập nền kinh tế, các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản có nhu cầu lớn đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện môi trường và chính sách khuyến khích, hỗ trợ thiết thực, cụ thể để phát triển sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đối với lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản được quy định tản mạn, phân tán tại quá nhiều văn bản pháp luật khác nhau, do đó có nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu chính sách và triển khai thực hiện.  
Nhằm thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản phấn đấu đến 2030 đứng trong top 10 thế giới, là một trung tâm chế biến sâu và logistics nông sản toàn cầu, mỗi ngành hàng có mức tăng ít nhất 20% giá trị gia tăng trong vòng 10 năm, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện với môi trường là cần thiết. Nghị định trên sau khi ban hành sẽ là căn cứ pháp lý đủ mạnh, cụ thể, có tính khả thi áp dụng cao để khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tiến hành đầu tư mới, chuyển đổi công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng nhằm ổn định sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội cũng như phục vụ xuất khẩu, đem lại tỷ trọng xuất khẩu lớn như mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Nghị định được xây dựng nhằm:

- Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng và đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế, uy tín, khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế.

- Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

- Khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chế biến và bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ 

a) Xác định vấn đề bất cập

Chính sách và các quy định hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ tương đối đầy đủ, áp dụng chung cho tất cả các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản. Tuy nhiên, việc quy định nội dung và chính sách hỗ trợ về KH&CN nằm ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Bên canh đó, loại hình hỗ trợ này phù hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp có cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển, có đội ngũ nhân lực có trình độ. Một số loại hình cơ sở chế biến như hợp tác xã, hộ sản xuất và kinh doanh cá thể, hộ gia đình việc áp dụng các chính sách hỗ trợ còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Dẫn chiếu các quy định và cụ thể hóa chính sách hỗ trợ KH&CN đối với ngành chế biến nông, lâm, thủy sản tại văn bản pháp luật để thuận lợi cho việc tìm kiếm, thực hiện hưởng các chính sách. Cụ thể hóa một số nội dung, chính sách, định mức hỗ trợ đặc thù cho các nhóm đối tượng cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ; đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Rà soát các quy định tại các văn bản pháp luật để dẫn chiếu, áp dụng. Xây dựng, cụ thể hóa các nội dung, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về khoa học và công nghệ đặc thù cho các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản. Ưu tiên các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ.
- Giải pháp 2: Giữ nguyên các quy định, chính sách hiện hành. 

d) Tác động của các giải pháp: 
 - Giải pháp 1:

+ Về kinh tế - xã hội: Giúp cho các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản có cơ hội tiếp nhận thuận lợi các chính sách hỗ trợ của nhà nước về khoa học và công nghệ. Từ đó có cơ hội tiếp nhận được công nghệ tiên tiến, công cụ quản trị tiên tiến trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, thu được nhiều giá trị thặng dư ở công đoạn chế biến sản phẩm. Đồng thời, các giải pháp hỗ trợ về KH&CN sẽ giúp nâng cao tiềm lực công nghệ và năng lực của đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở chế biến. 
+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh (chỉ cụ thể hóa các quy định hiện có để việc thực hiện được thuận lợi, tính thực thi cao hơn). Việc thực hiện trình tự, thủ tục công nhận, xác nhận công nghệ và đối tượng áp dụng chỉ do các cơ quan nhà nước tiến hành, các chi phí phát sinh liên quan không được coi là chi phí thủ tục hành chính.

+ Về hệ thống pháp luật: Không thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Vấn đề về giới: Quy định bình đẳng giữa nam và nữ.

- Giải pháp 2:
+ Về kinh tế - xã hội: Việc không điều chỉnh, bổ sung các nội dung, chính sách hỗ trợ cụ thể, ưu đãi đặc thù cho các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản có thể dẫn đến việc các đối tượng này khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ.
+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh 
+ Về hệ thống pháp luật: Không thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Vấn đề về giới: Không phát sinh.

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn theo Giải pháp 1.

2. Chính sách 2: Chính sách ưu đãi về thuế 

a) Xác định vấn đề bất cập

Về chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế được quy định tại nhiều văn bản luật (Luật thuế TNDN, Luật thuế XNK, Luật thuế GTGT, Luật Đầu tư, Luật KH&CN, Luật Công nghệ cao, Luật chuyển giao công nghệ,…) cho tất cả các ngành nghề, trong đó lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản. Pháp luật thuế hiện hành đã quy định ưu đãi ở mức cao nhất đối với lĩnh vực nông nghiệp (trong đó có lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường) nhằm khuyến khích và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho đời sống nhân dân. Tuy nhiên, việc một số chính sách ưu đãi về thuế nằm dàn trải ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, thiếu hoặc chưa hoàn thiện các hướng dẫn cụ thể (về điều kiện, đối tượng, trình tự, thủ tục thụ hưởng,…) cho các ngành nông, lâm, thủy sản dẫn đến nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi vẫn chưa được thực thi hiệu quả. 

Khó khăn của việc việc ban hành chính sách mới ưu đãi về thuế là việc ban hành các chính sách ưu đãi thuế mới thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải quy định tại Luật thuế. 
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Chỉ ra được các chính sách, mức ưu đãi cụ thể về thuế đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện thuận lợi. Các chính sách về thuế được 
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Nghiên cứu, bổ sung, cụ thể hóa và ban hành các chính sách ưu đãi mới về thuế cho phù hợp đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ tại các dự án thuộc các địa bàn cần được ưu tiên như: vùng nguyên liệu; vùng sản xuất chuyên canh; địa phương có sản phẩm đặc sản, truyền thống.
- Giải pháp 2: Việc ưu đãi về thuế thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế. Nghị định chỉ tổng hợp, trích dẫn và cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế GTGT, thuế XNK, thuế thu nhập cao,…) tại các văn bản hiện hành. 
d) Tác động của các giải pháp:

- Giải pháp 1:

+ Về kinh tế - xã hội: Giúp cho các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản có cơ hội tiếp nhận thuận lợi các chính sách ưu đãi về thuế phù hợp đối với lĩnh vực đầu tư, đổi mới công nghệ tại địa bàn cần được ưu tiên như: vùng nguyên liệu; vùng sản xuất chuyên canh; địa phương có sản phẩm đặc sản, truyền thống của nhà nước về khoa học và công nghệ. Qua đó tạo điều hiện hỗ trợ, thúc đẩy cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tại các vùng, miền tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, góp phần phát triển phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
+ Về thủ tục hành chính: Có thể phát sinh thủ tục hành chính để thực hiện chính sách mới bổ sung được ban hành.
+ Về hệ thống pháp luật: Có thể dẫn thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành do tác động tới việc điều chỉnh Luật về thuế.
+ Vấn đề về giới: Bình đẳng cơ hội thụ hưởng giữa nam và nữ.

- Giải pháp 2:

+ Về kinh tế - xã hội: Ổn định quy định chính sách quy định về thuế tại các văn bản hiện hành; giúp cho các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản thuận lợi cho quá trình tiếp cận, thực hiện hưởng các chính sách ưu đãi về thuế.

+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh (chỉ dẫn chiếu các quy định hiện để việc thực hiện được thuận lợi hơn).
+ Về hệ thống pháp luật: Không thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Vấn đề về giới: Bình đẳng cơ hội thụ hưởng giữa nam và nữ.

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn theo Giải pháp 2.

3. Chính sách 3: Chính sách ưu đãi về đất đai và hạ tầng
a) Xác định vấn đề bất cập

Về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đất đai được quy định cho các doanh nghiệp và hợp tác xã có liên quan đến lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được quy định tại Luật đất đai và một số văn bản pháp luật có liên quan. Riêng đối với ngành chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục I, mục A, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) nên cũng được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phù hợp được quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Cụ thể hóa các mức ưu đãi, hỗ trợ về sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng áp dụng cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư mới, đầu tư mở rộng có sử dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Rà soát chính sách quy định hiện hành tại Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan để trích dẫn các quy định; Quy định cụ thể các mức ưu đãi cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản áp dụng các công nghệ tiên tiến dự án đầu tư mới hoặc chuyển đổi công nghệ cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản.
- Giải pháp 2: Giữ nguyên theo chính sách quy định hiện hành và chỉ dẫn chiếu tại các văn bản pháp luật hiện hành.
d) Tác động của các giải pháp: 
- Giải pháp 1:
+ Về kinh tế - xã hội: Giúp cho các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản thuận lợi trong việc được hưởng các mức ưu đãi cao nhất về đất đai, hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đầu tư và sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao hơn. Đẩy mạnh hoạt động đầu tư mới hoặc chuyển đổi công nghệ cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản, góp phần phát triển kinh tế tại các vùng nguyên liệu, địa phương.
+ Về thủ tục hành chính: Có thể phát sinh thêm thủ tục hành chính (Đối với trường hợp quy định cụ thể mức ưu đãi tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản).
+ Về hệ thống pháp luật: Không thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Vấn đề về giới: Bình đẳng cơ hội thụ hưởng giữa nam và nữ.

- Giải pháp 2:
+ Về kinh tế - xã hội: Giúp cho các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản thuận lợi trong việc được hưởng các mức ưu đãi hỗ trợ hiện hành. 

+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính (chỉ dẫn chiếu các quy định hiện để việc thực hiện được thuận lợi hơn).
+ Về hệ thống pháp luật: Không thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Vấn đề về giới: Bình đẳng cơ hội thụ hưởng giữa nam và nữ.

đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn theo Giải pháp 1.

4. Chính sách 4: Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về tài chính 

a) Xác định vấn đề bất cập

Về chính sách tài chính hỗ trợ, ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ được quy định chung hoặc quy định tại nhiều văn bản khác nhau. Riêng chính sách tín dụng đối với các dự án đầu tư vào ngành nông, lâm, thủy sản được quy định tại một số văn bản như Nghị định 57/2018/NĐ-CP, Nghị định 75/2011/NĐ-CP, Luật hỗ trợ DNNVV nhưng chưa được quy định cụ thể cho các cơ sở sản xuất đầu tư, đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, việc tiếp cận tín dụng và tín dụng ưu đãi theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ (các quyết định 62/2013/QĐ-TTg; 68/2013/QĐ-TTg) còn gặp nhiều trở ngại về thủ tục và đối tượng cho vay, mức độ giải ngân nguồn vốn cho vay còn rất thấp so với yêu cầu, người dân không có tài sản thế chấp. Vì vậy, cần có các dẫn chiếu, hướng dẫn cụ thể để cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tiếp cận thuận lợi hơn.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Đưa ra các quy định cụ thể các mức ưu đãi vay tín dụng, hỗ trợ về vay vốn đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân liên quan sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản. 
c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: 

Rà soát các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vay vốn theo các văn bản pháp luật hiện hành để dẫn chiếu các quy định, đồng thời quy định các mức ưu đãi cụ thể đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.
- Giải pháp 2:

Không quy định các chính sách mới ưu đãi, hỗ trợ tài chính. Các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tài chính đối với các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo các quy định hiện hành.

d) Tác động của các giải pháp
- Giải pháp 1:
+ Về kinh tế - xã hội: Giúp các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản thuận lợi trong việc tiếp cận, thực hiện các thủ tục hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ phục vụ cho đầu tư áp dụng và đổi mới công nghệ. 
+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh (chỉ cụ thể hóa các quy định hiện có để việc thực hiện được thuận lợi, tính thực thi cao hơn).
+ Về hệ thống pháp luật: Không thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Vấn đề về giới: Bình đẳng cơ hội thụ hưởng giữa nam và nữ.
- Giải pháp 2:
 + Về kinh tế - xã hội: Các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản vẫn tiếp tục khó khăn trong việc tiếp cận, hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vay vốn cao nhất để thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ.
+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh
+ Về hệ thống pháp luật: Không thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Vấn đề về giới: Không thay đổi.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn theo Giải pháp 1.

III. Lấy ý kiến

(Cơ quan soạn thảo sẽ hoàn chỉnh sau khi hoàn thành các nội dung này)
IV. Giám sát và đánh giá
- Phổ biến các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định ngay sau khi Chính phủ phê duyệt hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định tới các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng Nghị định;

- Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai các quy định của Nghị định;

- Bám sát việc triển khai thực tế các quy định của Nghị định; tổ chức tiếp nhận phản hồi từ các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan; giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định;

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị định.

